
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực, hạng CCHN đề nghị Ghi chú

1
Đoàn Chí 

Nhân
09/3/1982 045082000697 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, phường Đông 

Lương, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông
KHÔNG ĐẠT 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật
KHÔNG ĐẠT 

2 Lê Cao Trí 02/01/1984 045084006588 28/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Triệu Trung, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông
KHÔNG ĐẠT 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật
KHÔNG ĐẠT 

3
Nguyễn Trọng 

Nam
31/01/1977 034077014064 04/10/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Nguyên Xá, Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình

Đại học Giao thông vận 

tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 
KHÔNG ĐẠT 
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4 Võ Đức Hạnh 30/7/1980 045080007364 10/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Triệu Ái, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông
KHÔNG ĐẠT 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật
KHÔNG ĐẠT 

5 Lê Viết Cường 20/11/1994 197280939 21/5/2018 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam
Xã Triệu Sơn, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ

KHÔNG ĐẠT nâng 

hạng II

Giữ nguyên hạng III

đã có CCHN

6 Hồ Ngọc Linh 28/02/1977 045077002509 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Gio Châu, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT
KHÔNG ĐẠT

Danh sách gồm 06 cá nhân tương đương với 09 hồ sơ./.
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